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QUYÉT ĐỊNH

Quy định đơn giá và mức bồi thường thiệt hại đối với cây trồng,
vật nuôi là thủy sản hoặc vật nuôi khác khi Nhà nước thu hồi đất không thể

di chuyển được; mức hỗ trợ di dời vật nuôi khi Nhà nước thu hồi đất

trên địa bàn tỉnh Hưng Yên
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Căn cú Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và

Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Đất đai ngày 18 tháng 01 năm 2024;

Căn cứ Luật sủa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đất đai số

31/2024/QH15, Luật nhà ở số 27/2023/QH15, Luật Kinh doanh bất động sản số

29/2023/QH15 và Luật các tổ chức tín dụng số 32/2024/QH15 ngày 29 tháng 6
năm 2024;

Căn cứ Nghị định số 88/2024/NĐ-CP ngày 15 tháng 7 năm 2024 của
Chính phủ quy định về bồi thường, hỗ trợ tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất;

Theo đề nghị của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Tờ trình số
211/TTr-SNN ngày 31 tháng 12 năm 2024.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Quyết định này Quy định đơn giá và mức bồi thường thiệt hại đối với cây
trồng, vật nuôi là thủy sản hoặc vật nuôi khác khi Nhà nước thu hồi đất không
thể di chuyển được; mức hỗ trợ di dời vật nuôi khi Nhà nước thu hồi đất trên địa
bàn tỉnh Hưng Yên.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

1. Cơ quan thực hiện chức năng quản lý nhà nước về đất đai; tổ chức làm

nhiệm vụ bồi thường, giải phóng mặt bằng trên địa bàn tỉnh.

2. Người sử dụng đất quy định tại Điều 4 Luật Đất đai số 31/2024/QH15
khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh.

3. Các cơ quan, tổ chức, cá nhân khác có liên quan đến việc bồi thường,
hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh.

Điều 3. Giải thích từ ngữ

Trong quy định này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:
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1. Cây hằng năm là loại cây được gieo, trồng, cho thu hoạch và kết thúc

chu kỳ sản xuất trong thời gian không quá 01 năm.

2. Cây lâu năm là loại cây được gieo, trồng một lần, sinh trưởng trong
nhiều năm và cho thu hoạch một hoặc nhiều lần.

3. Cây lâm nghiệp là những loài cây gỗ và lâm sản ngoài gỗ trồng trên đất
rừng đặc dụng, rừng phòng hộ, rừng sản xuất và trồng phân tán.

4. Cây trồng lâm nghiệp phân tán là các cây lâm nghiệp trồng trên diện
tích không đảm bảo thành rừng theo quy định tại khoản 3 Điều 2 Luật Lâm
nghiệp số 16/2017/QH14.

5. Vật nuôi khác: Bao gồm gia súc, gia cầm, động vật khác trong chăn nuôi:

a) Gia súc là các loài động vật có vú, có 04 chân được con người thuần
hóa và chăn nuôi.

b) Gia cầm là các loài động vật có 02 chân, có lông vũ, thuộc nhóm động

vật có cánh được con người thuần hóa và chăn nuôi.

c) Động vật khác trong chăn nuôi là động vật ngoài gia súc, gia cầm và
ngoài Danh mục loài nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ, danh mục động

vật rừng nguy cấp, quý, hiếm, động vật rừng thông thường, động vật thủy sản,

danh mục động vật rừng hoang dã được phép chăn nuôi theo quy định.

6. Mật độ cây trồng quy định tại Quyết định này là mật độ tối đa được áp
dụng khi kiểm kê, lập, thẩm định, phê duyệt phương án bồi thường giải phóng

mặt bằng. Mật độ cây được xây dựng trên cơ sở đúc kết từ các quy trình kỹ thuật
đã được Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, các nghiên cứu khoa học của

các nhà khoa học thuộc các cục, vụ, học viện nông nghiệp Việt Nam và thực tế
sản xuất tại các địa phương để mang lại hiệu quả kinh tế cao đã được UBND

tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 2699/QĐ-UBND ngày 05/12/2024 của UBND

tỉnh về việc ban hành Quy trình sản xuất một số cây trồng, thủy sản trên địa bàn

tỉnh Hưng Yên.

Điều 4. Đơn giá bồi thường thiệt hại đối với cây trồng, vật nuôi là thủy sản

và vật nuôi khác

1. Đơn giá bồi thường thiệt hại cây hàng năm khi nhà nước thu hồi đất trên địa
bàn tỉnh Hưng Yên: Chi tiết tại Phụ lục I ban hành kèm theo Quyết định này.

2. Đơn giá bồi thường thiệt hại cây lâu năm cho thu hoạch nhiều lần đang
trong thời kỳ thu hoạch khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Hưng Yên: Chi

tiết tại Phụ lục II ban hành kèm theo Quyết định này.

3. Đơn giá bồi thường vật nuôi là thủy sản khi nhà nước thụ hồi đất trên
địa bàn tỉnh Hưng Yên: Chi tiết tại Phụ lục III ban hành kèm theo Quyết định này.

4. Đơn giá bồi thường đối với vật nuôi khác khi nhà nước thu hồi đất trên

địa bàn tỉnh Hưng Yên: Chi tiết tại Phụ lục IV ban hành kèm theo Quyết định này.

Điều 5. Mức bồi thường thiệt hại đối với cây trồng, vật nuôi là thủy sản

1. Mức bồi thường thiệt hại đối với cây trồng

a) Đối với cây lâu năm là loại cho thu hoạch nhiều lần mà đang trong thời

kỳ thu hoạch: Tổ chức thực hiện nhiệm vụ bồi thường, giải phóng mặt bằng xác
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